
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐẮK NÔNG

KỲ THI CHỌN HSG THCS CẤP TỈNH NĂM 2023

BẢNG GHI ĐIỂM THI

Ngày Tháng Năm

1 Tin học 01_049 Đinh Trần Anh Minh 09 02 2009

2 Toán 01_006 Ayun Phạm Gia Huy 23 11 2008

3 Toán 01_010 Đỗ Thị Thanh Nhàn 22 02 2008

4 Hóa học 01_023 Trương Minh Hưng 20 03 2008

5 Hóa học 01_027 Dương Thị Bảo Ngọc 07 11 2008

6 Tin học 01_040 Nguyễn Đức Anh 17 01 2008

7 Tin học 01_044 Trương Anh Dũng 23 05 2008

8 Tin học 01_050 Nguyễn Đình Tài 22 09 2008

9 Ngữ văn 01_061 Đỗ Ngọc Thảo Vy 06 01 2008

10 Tiếng Anh 01_088 Phan Khắc Hoàng Lịch 18 09 2008

11 Tiếng Anh 01_090 Bùi Vũ Khánh Nguyên 12 02 2008

12 Vật lí 01_011 Doãn Diệu Hương 04 05 2008

13 Vật lí 01_020 Nguyễn Ngọc Kỳ Uyên 19 04 2008

14 Sinh học 01_035 Nguyễn Hoàng Hà 26 03 2008

15 Tiếng Anh 01_085 Hồ Hiểu Dân 16 10 2008

16 Tiếng Anh 01_089 Vũ Bảo Ngọc 23 03 2008

17 Tiếng Anh 01_091 Nguyễn Hà Phương 24 01 2008

18 Vật lí 01_017 Lê Quang Sang 11 03 2008

19 Vật lí 01_018 Phan Thanh Tâm 20 09 2008

20 Ngữ văn 01_060 Tạ Thanh Trúc 27 12 2008

21 Hóa học 01_026 Nguyễn Thị Thảo My 01 11 2008

22 Hóa học 01_030 Bạch Thị Thanh Thương 18 06 2008

23 Sinh học 01_036 Nguyễn Thị Khánh Linh 21 02 2008

24 Hóa học 01_022 Đinh Gia Bảo 14 01 2008

25 Ngữ văn 01_053 Bùi Diệu Đan 28 11 2008

TT Môn thi SBD Họ và tên
Ngày sinh































NGƯỜI NHẬP ĐIỂM NGƯỜI ĐỌC VÀ SOÁT

Ngô Quốc Tiến Trần Thị Hải Yến              Phạm Thị Hải



BẢNG GHI ĐIỂM THI

Lớp Trường

Đắk Nông Kinh Nam 8A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đắk Lắk Ê Đê Nam 9A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đắk Nông Kinh Nữ 9A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đắk Nông Kinh Nam 9A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

Liên bang Nga Kinh Nữ 9A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

Thanh Hóa Kinh Nam 9A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đắk Nông Kinh Nam 9A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đắk Nông Kinh Nam 9A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đắk Nông Kinh Nữ 9A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đắk Lắk Kinh Nam 9A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đắk Nông Kinh Nữ 9A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đắk Lắk Kinh Nữ 9A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đắk Nông Kinh Nữ 9A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

Kinh Nữ 9A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

TP Hồ Chí Minh Kinh Nữ 9A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đắk Nông Kinh Nữ 9A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đắk Nông Kinh Nữ 9A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đắk Nông Kinh Nam 9A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đắk Nông Kinh Nam 9A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

Quảng Ngãi Kinh Nữ 9A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

Kinh Nữ 9A4 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đắk Nông Kinh Nữ 9A4 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đắk Nông Kinh Nữ 9A4 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đắk Nông kinh Nam 9A5 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đắk Nông Kinh Nữ 9A5 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

Nơi sinh Dân tộc Giới tính
Nơi học































NGƯỜI ĐỌC VÀ SOÁT Đắk Nông, ngày 27 tháng 3 năm 2023

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

             Phạm Thị Hải

Phan Thanh Hải



BẢNG GHI ĐIỂM THI

Gia Nghĩa 10,25 Ba

Gia Nghĩa 9,25 KK

Gia Nghĩa 9,25 KK

Gia Nghĩa 18 Nhì

Gia Nghĩa 18,25 Nhì

Gia Nghĩa 17,7 Nhì

Gia Nghĩa 8,05 KK

Gia Nghĩa 19,75 Nhất

Gia Nghĩa 16 Nhất

Gia Nghĩa 15 Nhì

Gia Nghĩa 14,2 Ba

Gia Nghĩa 16 Nhì

Gia Nghĩa 13,25 KK

Gia Nghĩa 10,375 KK

Gia Nghĩa 13 KK

Gia Nghĩa 14,7 Nhì

Gia Nghĩa 17,4 Nhất

Gia Nghĩa 16,75 Nhì

Gia Nghĩa 15,25 Ba

Gia Nghĩa 12 Ba

Gia Nghĩa 11,75 KK

Gia Nghĩa 11,5 KK

Gia Nghĩa 14,25 Nhất

Gia Nghĩa 13,25 KK

Gia Nghĩa 11 KK

Đạt giảiHuyện/TP Điểm































Đắk Nông, ngày 27 tháng 3 năm 2023

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Phan Thanh Hải


